Phụ lục 1
SỐ VĂN BẢN ĐÃ THAM MƯU CẤP CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH

TÍNH ĐẾN NGÀY 15/10/2023

	TT
	Nội dung văn bản
	Cơ quan ban hành

	1. 
	Quyết định số 68/QĐ-BCĐ ngày 08/01/2023 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	BCĐ Chương trình KH,CN & ĐMST tỉnh

	2. 
	Công văn số 351/UBND-KTTH ngày 06/02/2023 về thực hiện hiện Công văn số 3372-CV/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Thông báo số 102- TB/ĐĐLHHVN của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.
	UBND tỉnh

	3. 
	Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở, trọng tâm là tại các huyện, thành phố
	UBND tỉnh

	4. 
	triển và ứng dụng Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
	UBND tỉnh

	5. 
	Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 09/02/2023 Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	6. 
	Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 09/02/2023 hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
	UBND tỉnh

	7. 
	Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt thuyết minh, tổ chức, cá nhân chủ trì và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
	UBND tỉnh

	8. 
	Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 27/02/2023 về Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2023
	UBND tỉnh

	9. 
	Kế hoạch số 647/KH-UBND ngày 27/02/2023 về Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	10. 
	Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 27/02/2023 về Triển khai Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	11. 
	Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 27/02/2023 về Thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
	UBND tỉnh

	12. 
	Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 28/02/2023 Triển khai thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
	UBND tỉnh

	13. 
	 Công văn số 3676-CV/TU ngày 02/3/2023 cùa Thường trực Tình ủy về đề cương Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị;
	Tỉnh ủy

	14. 
	Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ “Địa chí Ninh Thuận”
	UBND tỉnh

	15. 
	Kế hoạch số 1091/KH-BCHƯPSC ngày 24/3/2023 của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân triển khai Kế hoạch số 3816/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
	BCHƯPSC

	16. 
	Kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 07/4/2023 Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
	UBND tỉnh

	17. 
	Công văn số 1365/UBND-KTTH ngày 10/4/2023 chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất năm 2023
	UBND tỉnh

	18. 
	Công văn số 1470/UBND-KTTH ngày 16/4/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
	UBND tỉnh

	19. 
	Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023
	UBND tỉnh

	20. 
	Công văn số 1639/UBND-KTTH ngày 25/4/2023 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2023 và 2024
	UBND tỉnh

	21. 
	Kế hoạch số 1686/KH-UBND ngày 28/4/2023 Triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	22. 
	Công văn số 1700/UBND-KTTH ngày 28/4/2023 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021-2030
	UBND tỉnh

	23. 
	Công văn số 1865/UBND-KTTH ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công Nghệ Việt Nam năm 2023
	UBND tỉnh

	24. 
	Công văn số 1866/ UBND-KTTH ngày 12/5/2023 về việc  xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024
	UBND tỉnh

	25. 
	Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 02/6/2023 Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022
	UBND tỉnh

	26. 
	Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2)
	UBND tỉnh

	27. 
	Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 30/6/2023 Tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024
	UBND tỉnh

	28. 
	Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về Ban hành “Chương trình triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
	UBND tỉnh

	29. 
	Công văn số 2750/UBND-KTTH ngày 07/7/2023 về việc cung cấp dữ liệu triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh từ năm 2023
	UBND tỉnh

	30. 
	Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	HĐND tỉnh

	31. 
	Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Tổng kết thi hành Luật khoa học và công nghệ năm 2013
	UBND tỉnh

	32. 
	Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đợt 1 năm 2023
	UBND tỉnh

	33. 
	Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	34. 
	Kế hoạch số 3537/KH-UBND ngày 24/8/2023 Triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030
	UBND tỉnh

	35. 
	Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Phê duyệt phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
	UBND tỉnh

	36. 
	Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND Phê duyệt phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước
	UBND tỉnh

	37. 
	Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	38. 
	Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
	UBND tỉnh

	39. 
	Báo cáo số 229/BC-UBND ngày 11/9/2023 Báo cáo Đánh giá, tổng kết thi hành Luật Năng lượng nguyên tử 2008
	UBND tỉnh

	40. 
	Báo cáo số 363-BC/TU ngày 22/9/2023 của Tỉnh ủy đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
	Tỉnh ủy

	41. 
	Quyết định số 71/2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	42. 
	Kế hoạch số 4009/KH-UBND ngày 26/9/2023 Tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	UBND tỉnh

	43. 
	Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 30/9/2023 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
	UBND tỉnh

	44. 
	Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	45. 
	Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
	UBND tỉnh

	46. 
	Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
	UBND tỉnh
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